
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5

PHẪU THUẬT NỘI SOI ROBOT

1 03.4157.1205 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt gan] 122.680.000   

2 03.4157.1205 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt nang ống mật chủ] 122.680.000   

3 03.4157.1205 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt u tụy] 122.680.000   

4 03.4157.1205 Phẫu thuật nội soi có Robot [u đường mật ngoài gan] 122.680.000   

5 03.4157.1206 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt u phổi] 134.714.000   

6 03.4157.1206 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt u trung thất] 134.714.000   

7 03.4157.1207 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt bàng quang] 120.749.000   

8 03.4157.1207 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt thận] 120.749.000   

9 03.4157.1207 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt toàn bộ tuyến tiền liệt] 120.749.000   

10 03.4157.1207 Phẫu thuật nội soi có Robot [điều trị sa sinh dục] 120.749.000   

11 03.4157.1207
Phẫu thuật nội soi có Robot [tạo hình bàng quang bằng 

ruột] 
120.749.000   

12 03.4157.1207
Phẫu thuật nội soi có Robot [tạo hình khúc nối bể thận - 

niệu quản] 
120.749.000   

13 03.4157.1208 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt dạ dày] 124.227.000   

14 03.4157.1208 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt đoạn đại trực tràng] 124.227.000   
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15 03.4157.1208 Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt thực quản] 124.227.000   

16
Phẫu thuật nội soi có Robot [cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 

phần phụ]
124.227.000   

Page 2


